[bookmark: _Toc104800534]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về gói thầu:
Công ty CP than Hà Tu – Vinacomin có nhu Thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất trong Quý IV năm 2025, cụ thể như sau: 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất trong Quý IV năm 2025.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần than Hà Tu-Vinacomin.
	- Địa điểm thực hiện: Khai trường Công ty Cổ phần than Hà Tu-Vinacomin
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất của Công ty Cổ phần than Hà Tu-Vinacomin.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Dự kiến từ 15/11/2025 đến hết 31/12/2025.
2. Mục tiêu công việc:
 Nhà thầu bố trí thiết bị bốc xúc, vận chuyển có thông số kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu để bốc xúc vận chuyển đất đá theo kế hoạch sản xuất của Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin. Khối lượng gói thầu như sau:


	STT
	Danh mục dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính

	I
	Bốc xúc, vận chuyển đất đá
	
	

	1
	Bốc xúc đất đá
	4.650.000
	M3

	2
	Vận chuyển đất đá (cung độ vận chuyển bình quân 5,595 km)
	68.060.000
	Tkm


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1 Loại thiết bị, số lượng thiết bị yêu cầu:  

	STT
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
	Số lượng tối thiểu cần có

	1
	Ô tô tải tự đổ hoặc thiết bị vận chuyển tự đổ có tính năng tương đương, Tải trọng hàng hóa ≥ 90 tấn; công suất động cơ > 1.000 HP, thuộc quyền sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhà thầu cung cấp loại xe có tải trọng ≥ 90 tấn mà công suất ≤ 1.000 HP thì tổng số thiết bị phải đáp ứng được khối lượng công việc là 68.060.000 tkm, với thời gian thi công là 40 ngày.
*/ Các hình thức chứng minh quyền sở hữu hoặc khả năng huy động thiết bị của nhà thầu, hồ sơ thiết bị đi kèm theo quy định tại chương V – E-HSMT.
	144 xe

	2
	Máy xúc thủy lực gầu ngược có dung tích gầu xúc ≥ 6,7 m3; thuộc quyền sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 
*/ Các hình thức chứng minh quyền sở hữu hoặc khả năng huy động thiết bị của nhà thầu, hồ sơ thiết bị đi kèm theo quy định tại chương V – E-HSMT.
	
18 máy



Ghi chú: 
	        (1) Trường hợp Nhà thầu cung cấp thiết bị vận chuyển (có tải trọng ≥ 90 tấn), bao gồm cả loại công suất động cơ > 1.000 HP và loại công suất động cơ ≤ 1.000 HP:
- Năng suất 1 xe loại công suất động cơ > 1.000 HP là: 11.822 tkm/ngày.
 - Năng suất 1 xe loại công suất động cơ ≤ 1.000 HP là: 8.276 tkm/ngày.
Ví dụ: Nhà thầu cung cấp 144 xe (có tải trọng ≥ 90 tấn), bao gồm 100 xe loại công suất động cơ > 1.000 HP và 44 xe loại công suất động cơ ≤ 1.000 HP, thì năng suất tính như sau:
- Năng suất loại xe công suất động cơ > 1.000 HP là: 100 xe * 11.822 tkm * 40 ngày = 47.288.000 tkm;
 - Năng suất loại xe công suất động cơ ≤ 1.000 HP là: 44 xe * 8.276 tkm * 40 ngày = 14.565.760 tkm;
Tổng năng suất dự thầu là 47.288.000 tkm + 14.565.760 tkm = 61.853.760 tkm.
Kết luận: với số lượng thiết bị dự thầu như trên, không đảm bảo yêu cầu hồ sơ mời thầu (61.853.760tkm/68.060.000 tkm).
(2)  Trường hợp Nhà thầu cung cấp 100% thiết bị vận chuyển (có tải trọng ≥ 90 tấn), loại công suất động cơ ≤ 1.000 HP:
- Năng suất 1 xe loại công suất động cơ ≤ 1.000 HP là: 8.276 tkm/ngày.
Ví dụ: Nhà thầu cung cấp 210 xe (có tải trọng ≥ 90 tấn), loại công suất động cơ ≤ 1.000 HP, thì năng suất tính như sau:
- Năng suất loại xe công suất động cơ ≤ 1.000 HP là: 210 xe * 8.276 tkm * 40 ngày = 69.518.400 tkm;
Kết luận: với số lượng thiết bị dự thầu như trên, đảm bảo yêu cầu hồ sơ mời thầu (69.518.400 tkm/68.060.000 tkm).
3.2 Hình thức chứng minh quyền sở hữu hoặc huy động thiết bị 
Nhà thầu có thể chứng minh quyền sở hữu thiết bị hoặc khả năng huy động thiết bị bằng các hình thức sau:
1. Hình thức 01:
- Đối với thiết bị vận chuyển ≥ 90 tấn: Trường hợp không phải đăng ký thì nhà thầu phải cung cấp hợp đồng mua bán thiết bị và chứng từ thanh toán kèm theo hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhập khẩu mang tên nhà thầu.
- Đối với thiết bị máy xúc: Được xác định trên cơ sở Giấy đăng ký phương tiện (sao y công chứng) mang đầy đủ tên gọi của nhà thầu tham gia. Trường hợp chưa đăng ký thì nhà thầu phải cung cấp hợp đồng mua bán thiết bị (sao y công chứng) và hóa đơn mua bán (sao y).
2. Hình thức 02: Thuê tài chính: Tài sản thuê là thiết bị giữa bên cho thuê là các tổ chức tín dụng ngân hàng và/hoặc các Công ty cho thuê tài chính (tổ chức tín dụng phi ngân hàng) và bên thuê là doanh nghiệp. Nhà thầu phải cung cấp hợp đồng thuê tài chính (sao y công chứng).
3. Hình thức 03: Quyền sử dụng phương tiện hợp pháp: Nhà thầu tham gia dự thầu có thể đi thuê phương tiện, thiết bị của chủ sở hữu phương tiện, thiết bị để khai thác và sử dụng thông qua hợp đồng hợp lý, hợp lệ. Hồ sơ chứng minh quyền sử dụng phương tiện, thiết bị phải đảm bảo một số tiêu chí sau:
(i) Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (sao y công chứng) phải được xây dựng, ký kết theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành về hợp đồng kinh tế (bao gồm các điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng hợp đồng, giá trị, đơn giá, các điều khoản thanh toán…).
(ii) Chủ thể ký kết hợp đồng để có quyền sử dụng phải là doanh nghiệp với doanh nghiệp (doanh nghiệp phải có đăng ký kinh doanh, có hoạt động sản xuất, có mã số thuế và hàng tháng phát sinh các nghiệp vụ kế toán). Hợp đồng không được ký với chủ phương tiện, thiết bị mang tên cá nhân.
	(iii) Hai chủ thể ký hợp đồng phải chứng minh được việc thanh toán cho các hợp đồng để có quyền sử dụng phương tiện bằng hóa đơn giá trị gia tăng theo đúng quy định của Pháp luật. Việc thanh toán phải phù hợp với điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng hai bên đã ký kết. Ngoài ra, nhà thầu phải cung cấp biên bản bàn giao thiết bị (sao y).
 Đối với những tài liệu sao y phải có dấu xác nhận của nhà thầu, và nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản sao y này.
Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải thỏa mãn tương ứng với phần công việc đảm nhận của từng thành viên trong liên danh.
3.3. Yêu cầu về hồ sơ thiết bị kèm theo:
3.3.1. Đối với máy xúc:
- Đăng ký (nếu có), trường hợp thiết bị không đăng ký thì cung cấp Hợp đồng mua bán thiết bị (sao y công chứng), Hóa đơn mua bán thiết bị (sao y);
- Tờ khai hải quan (nếu là thiết bị nhập khẩu) (sao y);
- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu (sao y)
- Catalog của nhà sản xuất hoặc Bảng thông số kỹ thuật thiết bị (sao y);
- Các tài liệu hợp pháp liên quan khác (Nếu có).
3.3.2. Đối với thiết bị vận chuyển:
Trường hợp thiết bị vận chuyển có tải trọng ≥ 90 tấn không phải đăng ký thì nhà thầu cung cấp hợp đồng (sao y công chứng), hóa đơn mua bán, tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp;
- Catalog của nhà sản xuất hoặc Bảng thông số kỹ thuật xe (sao y);
- Xác nhận của đơn vị có chức năng về đo dung tích thùng xe (sao y công chứng);
- Tờ khai hải quan (nếu là xe nhập khẩu) (sao y);
- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp (sao y);
- Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe còn thời hạn (sao y).
- Các tài liệu hợp pháp liên quan khác (nếu có).
*/ Yêu cầu khác:
[bookmark: _Hlk210891696]- Thiết bị phải gắn logo ghi rõ tên nhà thầu, số đăng ký theo quy định của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin trong trường hợp trúng thầu.
- Cam kết sử dụng thiết bị đã đăng ký trong Hồ sơ dự thầu để thực hiện gói thầu.
- Nhà thầu phải cam kết các thiết bị sử dụng cho gói thầu phải là thiết bị thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Nhà thầu và không vi phạm pháp luật.
- Nhà thầu phải cam kết làm rõ sự sai khác giữa các tài liệu kỹ thuật xe về trọng tải xe (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này.
	3.4. Công tác chuẩn bị và tổ chức thi công: 
[bookmark: _Hlk210308134]Việc bốc xúc, vận chuyển đất đá tại các khu vực được thực hiện theo hộ chiếu máy xúc và phân tuyến vận tải do Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin lập. Trong đó:
- Tổ chức thi công 03 ca sản xuất theo sự điều hành của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin để đảm bảo tiến độ sản xuất của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, cụ thể: Nhà thầu thực hiện công đoạn bốc xúc, vận chuyển đất đá  theo yêu cầu của Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin.
- Tất cả các loại thiết bị của nhà thầu tham gia thi công trước khi đưa vào sử dụng phải được sự chấp thuận của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin (Đăng kí danh sách thiết bị vào khai trường với Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin); 
- Trường hợp nhà thầu trúng thầu, trước khi thi công, Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin sẽ cùng nhà thầu tiến hành đo đạc dung tích thùng xe và ban hành mô hình chất tải theo điều kiện thi công thực tế đối với các chủng loại thiết bị vận chuyển của nhà thầu.
- Yêu cầu về tổ chức đảm bảo về mặt kỹ thuật của thiết bị: Các thiết bị của nhà thầu huy động cho gói thầu phải đảm bảo công suất, tính năng phù hợp công việc, bảo đảm vận hành của thiết bị một cách liên tục an toàn; Công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị được thực hiện trước khi đưa vào thi công; Các nội quy, quy trình vận hành, đảm bảo sự hoạt động của thiết bị và các biện pháp thi công được nêu, được thiết lập và niêm yết công khai. Công nhân vận hành thiết bị đều được đào tạo cơ bản có bằng cấp chuyên môn và tay nghề cao, đáp ứng mọi yêu cầu của pháp luật và điều kiện cụ thể công trường.
[bookmark: _Hlk210891737]- Yêu cầu về PCCC: Tuyệt đối tuân thủ các quy định về PCCC theo quy định của Nhà nước và của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin. 
[bookmark: _Hlk210891752]- Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu phải cam kết tuân thủ đúng các quy định về công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật và của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin khi thực hiện gói thầu. Trường hợp vi phạm công tác môi trường đối với khu vực được giao quản lý khi Chủ đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin và quy định của pháp luật Nhà nước.
[bookmark: _Hlk210891769]- Yêu cầu về an toàn lao động: Thực hiện đầy đủ công tác ATVSLĐ theo Luật An toàn, vệ sinh lao động. Nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động tất cả các khâu từ điều hành phương án thực hiện tổ chức thực hiện đến điều hành chăm sóc và bảo dưỡng thiết bị. Xây dựng đầy đủ nội quy, quy trình vận hành sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, khai báo các máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động khi sử dụng theo quy định. Khi làm việc tất cả thiết bị huy động sử dụng phải đảm bảo yêu cầu và được kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật. Cán bộ, công nhân của nhà thầu trước khi vào khai trường phải được học an toàn lao động, cấp chứng nhận an toàn lao động; Phổ biến kỹ thuật và công nghệ, bố trí công tác đúng chuyên môn; Tất cả cán bộ công nhân tham gia thi công gói thầu đều được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ an toàn lao động theo đúng đặc thù công việc. Các CBCNV phải thực hiện nghiêm túc ATLĐ, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho bản thân, tập thể, tài sản. Tuyệt đối không thi công trong bất kỳ trường hợp nào không bảo đảm an toàn lao động.
- Yêu cầu về hồ sơ lao động: Nhà thầu phải đăng ký danh sách CBCNV làm việc trong khai trường của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin gồm: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh bản Photo, thẻ căn cước Photo và giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ đào tạo phù hợp, đăng ký tạm trú, tạm vắng (trường hợp CBCNV nhà thầu lưu trú tại khai trường của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin). Nhà thầu báo cáo định kỳ việc quản lý, sử dụng lao động, khám sức khỏe định kỳ để Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin theo dõi, quản lý lao động nhà thầu trên khai trường mỏ.
[bookmark: _Hlk210891785][bookmark: _GoBack]- Yêu cầu về ANTT: Nhà thầu phải cam kết tuyệt đối tuân thủ các quy định về an ninh trật tự và quy định về quản lý tài nguyên ranh giới của Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.
- Yêu cầu trong công tác thi công bốc xúc vận chuyển đất đá: Thực hiện nghiêm chỉnh các luật, quy định an toàn giao thông của Nhà nước và Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin. Bố trí xe vào nhận tải hợp lý theo sơ đồ chất tải của hộ chiếu xúc. Lái xe vận hành tuân thủ làn đường và tốc độ quy định. Ban đêm phải có đầy đủ đèn chiếu sáng, đèn báo. Máy móc thiết bị khi nghỉ phải được xếp gọn gàng tránh gây ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông. Xe ô tô vận tải phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật an toàn mới được phép đưa ra sử dụng. Khi hoạt động lái xe phải tuân thủ đúng luật lệ giao thông, hướng dẫn của tài xế máy xúc về hiệu lệnh còi, vị trí đỗ nhận tải và của tài xế máy gạt tại bãi thải, thứ tự vào đổ thải.
Trong trường hợp thiết bị hư hỏng, nhà thầu sẽ xác định nhanh chóng nguyên nhân và có biện pháp sửa chữa hoặc thay thế kịp thời. Nếu không sửa chữa được nhà thầu phải có phương án thay thế thiết bị có công suất tương đương để đảm bảo thực hiện công việc đúng tiến độ gói thầu.
        3.5. Các yêu cầu khác:
[bookmark: _Hlk210891805]       + Nhà thầu cam kết đảm bảo thực hiện toàn bộ khối lượng gói thầu, không vi phạm quy định về quản lý tài nguyên ranh giới mỏ, an toàn, an ninh trật tự, thi công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.
      + Tập kết đủ về số lượng, chủng loại thiết bị theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu tại khai trường Công ty Cổ phần than Hà Tu-Vinacomin chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu để chuẩn bị cho công tác ký hợp đồng và thi công gói thầu, các thiết bị phải có tên trong hồ sơ dự thầu. 
      	+ Nhà thầu phải cam kết thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
	Nhà thầu phải cung cấp các giải pháp thi công để đảm bảo năng suất thiết bị đảm bảo hoàn thành khối lượng mà Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin đưa ra theo đúng tiến độ gói thầu.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
	- Thực hiện theo Quy định của Nhà nước, Tập đoàn TKV và quy định nghiệm thu khối lượng mỏ được Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).  Cụ thể như sau:
	+ Hàng tháng, Hội đồng nghiệm thu của Công ty CP Than Hà Tu sẽ tổ chức nghiệm thu toàn bộ khối lượng, chất lượng công việc của nhà thầu thực hiện trong tháng. Khối lượng được nghiệm thu kết quả thực hiện trong tháng phải được lập thành biên bản và ký xác nhận giữa hai bên.
	+ Trên cơ sở các nội dung công việc theo hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, Hội đồng nghiệm thu sẽ nghiệm thu các hạng mục công việc được nhà thầu thực hiện trong kỳ. Nghiệm thu cho từng hạng mục thi công đảm bảo đủ điều kiện để thanh quyết toán.
	+ Kết thúc thời gian thực hiện gói thầu, Hội đồng nghiệm thu Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin sẽ lập biên bản xác nhận toàn bộ khối lượng công việc mà Nhà thầu thực hiện theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên làm cơ sở quyết toán và thanh lý hợp đồng.
	- Trường hợp Nhà thầu vi phạm các quy định theo nội dung hợp đồng, vi phạm về khối lượng thi công, vi phạm quy định quản lý tài nguyên ranh giới mỏ, an toàn, ANTT, thi công không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, Công ty CP than Hà Tu sẽ lập biên bản vi phạm và giảm trừ giá trị thanh toán ngay trong tháng nghiệm thu. Mức giảm trừ thương thảo cụ thể trong Hợp đồng thi công.
	- Tất cả các khối lượng thuê ngoài thực hiện phải được Hội đồng nghiệm thu khối lượng mỏ của Công ty CP than Hà Tu ký nghiệm thu cụ thể bằng biên bản. 
	* Khối lượng nghiệm thu: 
- Bốc xúc đất đá: Nghiệm thu theo khối lượng (m3) nguyên khối được đo đạc bằng trắc địa, chi tiết theo từng cấp và chất lượng thi công.
- Vận chuyển đất đá: Nghiệm thu bằng tkm vận chuyển xác định theo khối lượng nguyên khối (m3) đo đạc bằng trắc địa của máy xúc (x) nhân với thể trọng (x) nhân với cung độ vận chuyển thực tế (km). 
	Nhà thầu xây dựng đơn giá và định mức nhiên liệu đối với bốc xúc đất bùn nhão, vận chuyển đất bùn nhão theo từng cung độ vận chuyển trên cơ sở giá nhiên liệu là 17.315 đồng/lít (chưa bao gồm thuế GTGT). Cụ thể: 

	STT
	Nội dung
	Đơn giá (Đồng/m3)
	ĐMNL (lít/1000 m3)

	-
	Đất đá cấp 1
	
	

	
	Đất đá cấp 2
	
	

	
	Đất đá cấp 3
	
	



	STT
	Cung độ vận chuyển (km)
	Đơn giá (Đồng/tkm)
	ĐMNL (lít/1000tkm)

	1
	L ≤ 0.2
	
	

	2
	≤ 0.3
	
	

	3
	≤ 0.4
	
	

	4
	≤ 0.5
	
	

	5
	≤ 0.6
	
	

	6
	≤ 0.7
	
	

	7
	≤ 0.8
	
	

	8
	≤ 0.9
	
	

	9
	≤ 1.0
	
	

	10
	≤ 1.1
	
	

	11
	≤ 1.2
	
	

	12
	≤ 1.3
	
	

	13
	≤ 1.4
	
	

	14
	≤ 1.5
	
	

	15
	≤ 1.6
	
	

	16
	≤ 1.7
	
	

	17
	≤ 1.8
	
	

	18
	≤ 1.9
	
	

	19
	≤ 2.0
	
	

	20
	≤ 2,1
	
	

	21
	≤ 2,2
	
	

	22
	≤ 2,3
	
	

	23
	≤ 2,4
	
	

	24
	≤ 2,5
	
	

	25
	≤ 2,6
	
	

	26
	≤ 2,7
	
	

	27
	≤ 2,8
	
	

	28
	≤ 2,9
	
	

	29
	≤ 3,0
	
	

	30
	≤ 3,1
	
	

	31
	≤ 3,2
	
	

	32
	≤ 3,3
	
	

	33
	≤ 3,4
	
	

	34
	≤ 3,5
	
	

	35
	≤ 3,6
	
	

	36
	≤ 3,7
	
	

	37
	≤ 3,8
	
	

	38
	≤ 3,9
	
	

	39
	≤ 4,0
	
	

	40
	> 4,1
	
	

	41
	≤ 4,2
	
	

	42
	≤ 4,3
	
	

	43
	≤ 4,4
	
	

	44
	≤ 4,5
	
	

	45
	≤ 4,6
	
	

	46
	≤ 4,7
	
	

	47
	≤ 4,8
	
	

	48
	≤ 4,9
	
	

	49
	≤ 5,0
	
	

	50
	≤ 5,1
	
	

	51
	≤ 5,2
	
	

	52
	≤ 5,3
	
	

	53
	≤ 5,4
	
	

	54
	≤ 5,5
	
	

	55
	≤ 5,6
	
	

	56
	≤ 5,7
	
	

	57
	≤ 5,8
	
	

	58
	≤ 5,9
	
	

	59
	≤ 6,0
	
	

	60
	≤ 6,1
	
	

	61
	≤ 6,2
	
	

	62
	≤ 6,3
	
	

	63
	≤ 6,4
	
	

	64
	≤ 6,5
	
	

	65
	≤ 6,6
	
	

	66
	≤ 6,7
	
	

	67
	≤ 6,8
	
	

	68
	≤ 6,9
	
	

	69
	≤ 7,0
	
	

	70
	≤ 7,1
	
	

	71
	≤ 7,2
	
	

	72
	≤ 7,3
	
	

	73
	≤ 7,4
	
	

	74
	≤ 7,5
	
	

	75
	≤ 7,6
	
	

	76
	≤ 7,7
	
	

	77
	≤ 7,8
	
	

	78
	≤ 7,9
	
	

	79
	≤ 8,0
	
	

	 
	> 8,0
	
	



